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PHỤ LỤC 02 - TIÊU CHÍ THÀNH LẬP CỤC
(Đính kèm Tờ trình số              /TTr-NHNN ngày       /12/2023 của Ngân hàng Nhà nước)
Nghị định số 101/2020/NĐ-CP ngày 28/8/2020 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 123/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ, cơ quan ngang bộ quy định tiêu chí thành lập Cục như sau:
a) Có đối tượng quản lý về chuyên ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ theo quy định của pháp luật chuyên ngành;
b) Được phân cấp, ủy quyền của Bộ trưởng để quyết định các vấn đề thuộc phạm vi quản lý nhà nước về chuyên ngành, lĩnh vực;
c) Khối lượng công việc yêu cầu phải bố trí từ 30 biên chế công chức trở lên.
Căn cứ vào quy định trên, Ngân hàng Nhà nước thực hiện rà soát việc đáp ứng tiêu chí thành lập các Cục thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng (đơn vị tương đương Tổng cục) trực thuộc Ngân hàng Nhà nước như sau:
	TT
	Đơn vị
	Đáp ứng tiêu chí thành lập Cục
	Đáp ứng tiêu chí

(có/không)

	
	
	Đối tượng quản lý
	Được phân cấp, ủy quyền 
của Thống đốc
	Biên chế
	

	1
	Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng I (Cục I)
	Thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra chuyên ngành, thực hiện thanh tra, giám sát an toàn vi mô, cấp phép (trừ cấp phép thành lập mới) đối với: 

(i) NHTM nhà nước do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, NHTM do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ (sau đây gọi chung là NHTM nhà nước);
(ii) Ngân hàng chính sách; 
(iii) Ngân hàng liên doanh, ngân hàng 100% vốn nước ngoài, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, văn phòng đại diện của TCTD nước ngoài, tổ chức nước ngoài khác có hoạt động ngân hàng;
(iv) Công ty Quản lý tài sản của các TCTD Việt Nam, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, Nhà máy In tiền Quốc gia, Công ty cổ phần thanh toán quốc gia Việt Nam, tổ chức có hoạt động thông tin tín dụng, tổ chức có hoạt động ngoại hối, hoạt động kinh doanh vàng, tổ chức cung ứng dịch vụ trung gian thanh toán không phải là ngân hàng.
Tổng số đối tượng quản lý tính đến thời điểm 31/10/2023: 27
	1. Ra quyết định thanh tra đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng được giao; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra.
2. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện giám sát an toàn vi mô đối với các đối tượng giám sát ngân hàng được giao.
	78
	Có

	2
	Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng II (Cục II)
	Thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra chuyên ngành, thực hiện thanh tra, giám sát an toàn vi mô, cấp phép (trừ cấp phép thành lập mới) đối với các NHTMCP, trừ NHTMCP do Nhà nước nắm giữ trên 50% vốn điều lệ.
Tổng số đối tượng quản lý tính đến thời điểm 31/10/2023: 28
	1. Ra quyết định thanh tra đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng được giao; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra.
2. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện giám sát an toàn vi mô đối với các đối tượng giám sát ngân hàng được giao.
	88
	Có

	3
	Cục Thanh tra, giám sát ngân hàng III (Cục III)
	Thực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh tra chuyên ngành, thực hiện thanh tra, giám sát an toàn vi mô, cấp phép đối với:
(i) TCTD phi ngân hàng;
(ii) Ngân hàng hợp tác xã;

(iii) Quỹ tín dụng nhân dân;

(iv)Tổ chức tài chính vi mô;

(v)Chương trình, dự án tài chính vi mô.

Tổng số đối tượng quản lý tính đến thời điểm 31/10/2023: 1.211 (trong đó, thanh tra 1.179 Quỹ tín dụng nhân dân khi được giao)
	1. Ra quyết định thanh tra đối với các đối tượng thanh tra ngân hàng được giao; thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của người ra quyết định thanh tra.
2. Xử phạt vi phạm hành chính theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện giám sát an toàn vi mô và vĩ mô đối với các đối tượng giám sát ngân hàng được giao.
	43
	Có

	4
	Cục Giám sát an toàn hệ thống các tổ chức tín dụng (Cục IV)
	1. Thực hiện giám sát an toàn vĩ mô đối với các đối tượng giám sát ngân hàng (trừ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô).

2. Quản lý nhà nước về công tác giám sát ngân hàng đối với Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

3. Cấp phép thành lập mới TCTD (trừ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; Cấp giấy phép hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng (giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động cung ứng dịch vụ thông tin tín dụng) cho các tổ chức.
4. Quản trị vận hành chung, quản trị vận hành tại đơn vị đối với hệ thống thông tin hỗ trợ hoạt động giám sát từ xa của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; quản lý cơ sở dữ liệu của Thanh tra, giám sát ngành Ngân hàng. 

Tổng số đối tượng quản lý tính đến thời điểm 31/10/2023: Hệ thống các TCTD (trừ ngân hàng hợp tác xã, quỹ tín dụng nhân dân, tổ chức tài chính vi mô), chi nhánh ngân hàng nước ngoài; 63 Thanh tra, giám sát Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.
	1. Thực hiện giám sát an toàn vĩ mô đối với các đối tượng giám sát ngân hàng được giao (hệ thống các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài, trong đó bao gồm nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài có tầm quan trọng hệ thống và nhóm tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài phân theo loại hình hoạt động, loại hình sở hữu), quản lý nhà nước về công tác giám sát ngân hàng, trong đó được phân cấp/dự kiến được tiếp tục phân cấp quyết định nhiều nội dung về giám sát (thu thập tài liệu, thông tin, dữ liệu, yêu cầu đối tượng giám sát cung cấp thông tin, dữ liệu phục vụ yêu cầu giám sát; xử lý, cập nhật, tổng hợp tài liệu, thông tin, dữ liệu; thực hiện giám sát theo nội dung giám sát; lập, quyết định phê duyệt báo cáo giám sát và đề xuất, thực hiện các biện pháp xử lý giám sát; yêu cầu đối tượng giám sát giải trình bằng văn bản; quyết định thành lập tổ công tác, nội dung làm việc trực tiếp với đối tượng giám sát; quyết định khuyến nghị, cảnh báo đối với đối tượng giám sát; quyết định kiểm tra chuyên đề về thực hiện chế độ thông tin, báo cáo của đối tượng giám sát, ban hành văn bản hướng dẫn nghiệp vụ về công tác giám sát, kiểm tra việc thực hiện công tác giám sát…)…..

2. Hướng dẫn, đào tạo, giải đáp khó khăn, vướng mắc về các module nghiệp vụ của phần mềm Hệ thống giám sát từ xa đối với 63 Ngân hàng Nhà nước chi nhánh tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các đơn vị khác thuộc Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.

3. Tra soát, cảnh báo, yêu cầu giải trình về việc chấp hành chế độ báo cáo thống kê của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thuộc đối tượng giám sát của Cơ quan Thanh tra, giám sát ngân hàng.
	46
	Có


